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ACB METASOL 3 cực loại cố định

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D3-06H AG6/AH6 630A 65 58,500,000 

AN-08D3-08H AG6/AH6 800A 65 62,800,000 

AN-10D3-10H AG6/AH6 1000A 65 64,500,000 

AN-13D3-13H AG6/AH6 1250A 65 67,500,000 

AN-16D3-16H AG6/AH6 1600A 65 71,800,000 

AS-20E3-20H AG6/AH6 2000A 85 96,500,000 

AS-25E3-25H AG6/AH6 2500A 85 135,000,000 

AS-32E3-32H AG6/AH6 3200A 85 156,800,000 

AS-40E3-40V AG6/AH6 4000A 85 261,000,000 

AS-40F3-40H AG6/AH6 4000A 100 268,000,000 

AS-50F3-50H AG6/AH6 5000A 100 275,000,000 

AS-63G3-63H AG6/AH6 6300A 120 460,000,000 

Cầu dao điện ACB METASOL 4 cực loại cố định

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D4-06H AG6/AH6 630A 65 64,500,000 

AN-08D4-08H AG6/AH6 800A 65 70,500,000 

AN-10D4-10H AG6/AH6 1000A 65 72,800,000 

AN-13D4-13H AG6/AH6 1250A 65 76,500,000 

AN-16D4-16H AG6/AH6 1600A 65 84,000,000 

AS-20E4-20H AG6/AH6 2000A 85 118,000,000 

AS-25E4-25H AG6/AH6 2500A 85 158,000,000 

AS-32E4-32H AG6/AH6 3200A 85 188,000,000 

AS-40E4-40V AG6/AH6 4000A 85 316,000,000 

AS-40F4-40H AG6/AH6 4000A 100 330,000,000 

AS-50F4-50H AG6/AH6 5000A 100 342,000,000 

AS-63G3-63H AG6/AH6 6300A 120 598,000,000 

PHỤ KIỆN ACB

Bộ bảo vệ thấp áp UVT coil 2,700,000 

(UVT+UDC) UDC: UVT Controller 2,900,000 

Cuộn mở (Shunt coil) SHT for ACB 1,580,000 

Cuộn đóng (Closing coil) CC for ACB 1,960,000 

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

ACB METASOL 3 cực loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D3-06H NG5/NH5 without ACC 630A 65 40,000,000 

AN-08D3-08H NG5/NH5 without ACC 800A 65 46,500,000 

AN-10D3-10H NG5/NH5 without ACC 1000A 65 48,000,000 

AN-13D3-13H NG5/NH5 without ACC 1250A 65 51,600,000 

AN-16D3-16H NG5/NH5 without ACC 1600A 65 58,500,000 

AS-20E3-20H NG5/NH5 without ACC 2000A 85 80,500,000 

AS-25E3-25H NG5/NH5 without ACC 2500A 85 118,000,000 

AS-32E3-32H NG5/NH5 without ACC 3200A 85 138,000,000 

AS-40E3-40V NG5/NH5 without ACC 4000A 85 249,000,000 

AS-40F3-40H NG5/NH5 without ACC 4000A 100 255,000,000 

AS-50F3-50H NG5/NH5 without ACC 5000A 100 258,000,000 

AS-63G3-63H NG5/NH5 without ACC 6300A 120 438,000,000 

ACB METASOL 4 cực loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D4-06H NG5/NH5 without ACC 630A 65 49,500,000 

AN-08D4-08H NG5/NH5 without ACC 800A 65 56,000,000 

AN-10D4-10H NG5/NH5 without ACC 1000A 65 58,000,000 

AN-13D4-13H NG5/NH5 without ACC 1250A 65 61,000,000 

AN-16D4-16H NG5/NH5 without ACC 1600A 65 67,500,000 

AS-20E4-20H NG5/NH5 without ACC 2000A 85 100,800,000 

AS-25E4-25H NG5/NH5 without ACC 2500A 85 142,000,000 

AS-32E4-32H NG5/NH5 without ACC 3200A 85 171,000,000 

AS-40E4-40V NG5/NH5 without ACC 4000A 85 299,000,000 

AS-40F4-40H NG5/NH5 without ACC 4000A 100 318,000,000 

AS-50F4-50H NG5/NH5 without ACC 5000A 100 329,000,000 

AS-63G4-63H NG5/NH5 without ACC 6300A 120 576,000,000 

PHỤ KIỆN ACB

Khóa liên động
(Mechanical Interlock)

2-way (2 ACB) 12,000,000 

3-way (3 ACB) 22,000,000 

Tấm chắn pha IB ACB 630A~6300A 600,000 

Mô tơ nạp Motor 7,200,000 

BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
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 Cầu dao điện ACB SKD METASOL (Assembly in Viet Nam)

 Cầu dao điện ACB METASOL Draw-out

ACB SKD METASOL 3 cực loại cố định

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D3-06H/AH6 630A 65 56,500,000 

AN-08D3-08H/AH6 800A 65 60,500,000 

AN-10D3-10H/AH6 1000A 65 62,000,000 

AN-13D3-13H/AH6 1250A 65 65,000,000 

AN-16D3-16H/AH6 1600A 65 69,000,000 

AS-20E3-20H/AH6 2000A 85 93,000,000 

AS-25E3-25H/AH6 2500A 85 130,000,000 

ACB SKD METASOL 3 cực loại cố định - 
chưa có Motor, SHT, CC và UVT

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D3-06H/NH5 without ACC 630A 65 39,000,000 

AN-08D3-08H/NH5 without ACC 800A 65 45,000,000 

AN-10D3-10H/NH5 without ACC 1000A 65 46,500,000 

AN-13D3-13H/NH5 without ACC 1250A 65 50,000,000 

AN-16D3-16H/NH5 without ACC 1600A 65 56,500,000 

AS-20E3-20H/NH5 without ACC 2000A 85 77,500,000 

AS-25E3-25H/NH5 without ACC 2500A 85 113,500,000 

ACB METASOL 3 cực (Draw-out)

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D3-06A/AH6 630A 65 74,200,000 

AN-08D3-08A/AH6 800A 65 78,600,000 

AN-10D3-10A/AH6 1000A 65 80,000,000 

AN-13D3-13A/AH6 1250A 65 82,000,000 

AN-16D3-16A/AH6 1600A 65 92,500,000 

AS-20E3-20A/AH6 2000A 85 120,000,000 

AS-25E3-25A/AH6 2500A 85 154,000,000 

AS-32E3-32A/AH6 3200A 85 188,000,000 

AS-40E3-40A/AH6 4000A 85 292,000,000 

AS-40F3-40A/AH6 4000A 100 305,000,000 

AS-50F3-50A/AH6 5000A 100 330,000,000 

AS-63G3-63A/AH6 6300A 120 496,000,000 

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

ACB SKD METASOL 4 cực loại cố định

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D4-06H/AH6 630A 65 62,500,000 

AN-08D4-08H/AH6 800A 65 68,000,000 

AN-10D4-10H/AH6 1000A 65 70,000,000 

AN-13D4-13H/AH6 1250A 65 73,500,000 

AN-16D4-16H/AH6 1600A 65 81,000,000 

AS-20E4-20H/AH6 2000A 85 113,500,000 

AS-25E4-25H/AH6 2500A 85 152,500,000 

ACB SKD METASOL 4 cực loại cố định - 
chưa có Motor, SHT, CC và UVT

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D4-06H/NH5 without ACC 630A 65 47,500,000 

AN-08D4-08H/NH5 without ACC 800A 65 54,000,000 

AN-10D4-10H/NH5 without ACC 1000A 65 56,000,000 

AN-13D4-13H/NH5 without ACC 1250A 65 58,500,000 

AN-16D4-16H/NH5 without ACC 1600A 65 65,000,000 

AS-20E4-20H/NH5 without ACC 2000A 85 98,000,000 

AS-25E4-25H/NH5 without ACC 2500A 85 136,000,000 

ACB METASOL 4 cực (Draw-out)

Tên hàng In (A) Icu (kA) Giá bán

AN-06D4-06A/AH6 630A 65 82,000,000 

AN-08D4-08A/AH6 800A 65 88,000,000 

AN-10D4-10A/AH6 1000A 65 89,000,000 

AN-13D4-13A/AH6 1250A 65 92,500,000 

AN-16D4-16A/AH6 1600A 65 100,000,000 

AS-20E4-20A/AH6 2000A 85 145,000,000 

AS-25E4-25A/AH6 2500A 85 179,000,000 

AS-32E4-32A/AH6 3200A 85 228,000,000 

AS-40E4-40A/AH6 4000A 85 355,000,000 

AS-40F4-40A/AH6 4000A 100 360,000,000 

AS-50F4-50A/AH6 5000A 100 365,000,000 

AS-63G4-63A/AH6 6300A 120 655,000,000 
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